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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NAM ĐỊNH
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 

NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: HÓA HỌC – Lớp: 9 THCS.
 Thời gian làm bài: 150 phút. 

Đề thi gồm: 02 trang.


Câu 1. (4,5 điểm) 

1. Nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi thực hiện các thí nghiệm sau:


Thí nghiệm 1: Cho một dây kẽm vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4.


Thí nghiệm 2: Rắc bột nhôm trên ngọn lửa đèn cồn.


Thí nghiệm 3: Đổ dung dịch NaHCO3 vào dung dịch Ca(OH)2.


Thí nghiệm 4: Trộn một ít bột CuO với bột than rồi cho vào ống nghiệm khô, đốt nóng.

2. Muối ăn là hợp chất có vai trò quan trọng trong đời sống và là nguyên liệu cơ bản của nhiều ngành công nghiệp hóa chất.

a) Muối ăn có thành phần chính là chất nào? Em hãy kể ra hai dạng tồn tại của muối ăn trong tự nhiên và nêu cách khai thác muối ăn tương ứng với mỗi dạng tồn tại đó? 

b) Từ muối ăn tinh khiết, nước cất và những dụng cụ cần thiết, hãy tính toán và trình bày cách pha chế 500 gam dung dịch nước muối loãng có nồng độ 0,9%?
3. Nước Gia-ven, một loại dung dịch khá phổ biến, thường dùng làm chất tẩy màu hoặc khử trùng, được điều chế bằng cách cho khí clo tác dụng với dung dịch NaOH. 

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng điều chế nước Gia-ven theo cách trên và giải thích tại sao nước Gia-ven có tính chất tẩy màu, khử trùng?

b) Nếu mỗi ngày, một xưởng sản xuất cần phải điều chế 250 kg NaClO với hiệu suất của phản ứng đạt 91,8%, hãy tính khối lượng khí clo xưởng đó cần dùng trong một ngày?

Câu 2. (3,5 điểm) 

1. Khí metan bị lẫn tạp chất khí CO2, C2H4, C2H2, hơi nước. Trình bày phương pháp hóa học loại các tạp chất để thu được khí metan tinh khiết?

2. Dùng công thức cấu tạo, viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi điều chế polietilen và poli(vinyl clorua) từ metan và các chất vô cơ cần thiết. Các điều kiện phản ứng và xúc tác coi như có đủ.

3. Nung nóng 8,8 gam propan (C3H8) với xúc tác Cr2O3 trong bình kín thu được hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C3H6  và một phần propan chưa bị nhiệt phân. Biết hiệu suất phản ứng là 75%. 

a) Tính khối lượng mol trung bình của A?

b) Để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A cần bao nhiêu lít khí O2 (đktc)?
Câu 3. (3,5 điểm) 

1. Hình vẽ sau đây minh họa thí nghiệm điều chế và thu khí SO2 trong phòng thí nghiệm.

	


a) Viết tất cả các phương trình phản ứng có thể xảy ra trong thí nghiệm?

b) Nêu vai trò của CuSO4 khan và của bông tẩm NaOH trong thí nghiệm?

c) Tìm một đơn chất thay thế Na2SO3 trong thí nghiệm trên? Viết phương trình phản ứng của đơn chất đó với dung dịch H2SO4?

2. Cho các sơ đồ phản ứng sau:


(1) X1 + H2O [image: image2.png]dién phan comang ngan
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(2) X2 + X4
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 + Na2CO3  + H2O

(3) X2 + X3
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 X1 + X5 + H2O





(4) X4 + X6
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 + K2SO4 + CO2[image: image10.png]


 + H2O


Em hãy đề xuất các chất cụ thể ứng với X1, X2, X3, X4, X5, X6. Từ đó viết phương trình hóa học hoàn thành các phản ứng?

3. Hợp chất G được sử dụng làm phân bón trong nông nghiệp. Biết G có khối lượng mol là 60 g/mol, thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố là 20% C; 6,67% H; 46,67% N và 26,66% O. 

a) Xác định công thức hóa học và cho biết tên gọi của phân bón G? 

b) Giải thích tại sao không trộn G cùng vôi bột khi bón phân?
Câu 4. (5,25 điểm) 

1. Phân tử AB2 có tổng số hạt electron, proton, nơtron là 66. Trong phân tử AB2, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22; số hạt mang điện của nguyên tố B nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tố A là 20. Xác định công thức đúng của AB2?

2. Hòa tan hoàn toàn 25,2 gam Fe vào dung dịch H2SO4 10% vừa đủ. Sau phản ứng thu được dung dịch Y có nồng độ FeSO4 là 9,275% đồng thời tách ra 55,6 gam muối sunfat kết tinh. Xác định công thức của muối kết tinh đó? 

3. Cho 19,02 gam hỗn hợp gồm Mg, Ca, MgO, CaO và MgCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z (gồm CaCl2 và 0,135 mol MgCl2) và 4,704 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 là 12,5. 

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra?

b) Tính khối lượng CaCl2 có trong dung dịch Z?

4. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít CO2 (đktc) vào 2 lít dung dịch A chứa đồng thời NaOH aM và Na2CO3 bM, thu được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho từ từ phần một vào 120 ml dung dịch HCl 1M, thu được 2,016 lít CO2 (đktc). Cho phần hai phản ứng hết với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Tính giá trị của a và b?

Câu 5. (3,25 điểm) 
1. Hỗn hợp X gồm ba hiđrocacbon A (CnH2n+2), B (CnH2n) và D (CmH2m), trong đó n < m. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp X này thu được 44 gam CO2 và 19,8 gam H2O.

a) Tính thành phần % về thể tích của A trong hỗn hợp X?

b) Tìm công thức phân tử của A, B?

c) Trong hỗn hợp X, chất D chiếm 39,43% về khối lượng. Tìm công thức phân tử của D?
2. Một hỗn hợp E gồm 0,1 mol etilen, 0,15 mol propilen (C3H6) và 0,25 mol H2. Dẫn hỗn hợp E qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp F. Dẫn hỗn hợp F qua dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình tăng 1,82 gam và có 8 gam brôm đã tham gia phản ứng. 

a) Tính số mol H2 đã phản ứng?

b) Xác định hiệu suất phản ứng hiđro hoá của etilen và propilen?
Cho nguyên tử khối của H = 1; C = 12; O = 16; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; N = 14; Na = 23; Mg = 24; Ca = 40; Ba = 137; Fe = 56.
------------Hết------------

(Thí sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)
Họ và tên thí sinh:............................................................. Số báo danh:.................................................
Họ, tên và chữ ký của GT 1:..............................................Họ, tên và chữ ký của GT 2:........................
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